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MỤC LỤC 

Giới thiệu
Kali là một khoáng chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong nhiều chức năng của cơ
thể, bao gồm hoạt động của hệ thần kinh, cơ bắp và tim. Tuy nhiên, đối với những người
mắc bệnh suy thận, việc kiểm soát lượng kali trong chế độ ăn uống là vô cùng quan trọng.
Suy thận làm giảm khả năng lọc máu của thận, dẫn đến sự tích tụ kali trong máu (tình
trạng tăng kali máu – hyperkalemia), gây nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí đe dọa tính
mạng.
Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về vai trò của kali, nguồn kali trong thực phẩm,
cũng như các phương pháp giảm thiểu nguy cơ tăng kali máu ở người suy thận.

Kali và vai trò của nó trong cơ thể
Kali là một điện giải quan trọng, tham gia vào nhiều quá trình sinh lý trong cơ thể. Nó
đóng vai trò chính trong việc điều chỉnh cân bằng điện giải, duy trì huyết áp, dẫn truyền
xung thần kinh và co bóp cơ. Kali cũng tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng và
tổng hợp protein.
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Thiếu kali có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm yếu cơ, mệt mỏi, rối loạn nhịp
tim, thậm chí tử vong. Tuy nhiên, ở người suy thận, lượng kali dư thừa trong máu lại là mối
nguy hiểm lớn.

Nguồn kali trong thực phẩm
Kali có mặt trong hầu hết các loại thực phẩm, đặc biệt là rau củ quả, trái cây và các sản
phẩm từ sữa. Một số thực phẩm giàu kali bao gồm:

chuối
khoai tây
cà chua
rau bina
cam
bơ
sữa
đậu

Thực phẩm giàu kali và nguy cơ tăng kali máu ở người
suy thận

Đối với người suy thận, việc tiêu thụ quá nhiều kali có thể dẫn đến tăng kali máu. Tăng
kali máu có thể gây ra các triệu chứng như yếu cơ, tê bì, buồn nôn, rối loạn nhịp tim, thậm
chí ngừng tim.
Vì vậy, người suy thận cần tuân thủ chế độ ăn kiêng hạn chế kali, tùy thuộc vào mức độ
suy thận và tình trạng sức khỏe tổng thể. Việc này thường được hướng dẫn bởi bác sĩ
chuyên khoa thận và chuyên gia dinh dưỡng.
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Các phương pháp giảm thiểu nguy cơ tăng kali máu ở
người suy thận
Có nhiều cách để giảm thiểu nguy cơ tăng kali máu ở người suy thận, bao gồm:

Hạn chế thực phẩm giàu kali: người suy thận cần tránh hoặc hạn chế ăn các loại thực
phẩm giàu kali như chuối, khoai tây, cà chua, rau bina, cam, bơ, sữa, đậu… Việc này cần
được thực hiện theo sự hướng dẫn của bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo cung
cấp đủ các chất dinh dưỡng khác cần thiết cho cơ thể.
Lựa chọn thực phẩm ít kali: thay vì loại bỏ hoàn toàn các loại thực phẩm giàu kali, người
suy thận có thể lựa chọn các loại thực phẩm ít kali hơn như táo, lê, dưa chuột, cà rốt, bông
cải xanh… Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ngay cả các loại thực phẩm ít kali cũng có thể chứa
một lượng kali nhất định, vì vậy cần kiểm soát khẩu phần ăn hợp lý.
Chế biến thực phẩm đúng cách: một số phương pháp chế biến thực phẩm có thể giúp
giảm lượng kali trong thực phẩm. Ví dụ, việc luộc rau củ quả trong nhiều nước có thể giúp
loại bỏ một phần kali. Tuy nhiên, phương pháp này không thể loại bỏ hoàn toàn kali, vì
vậy vẫn cần kiểm soát lượng thực phẩm tiêu thụ.
Uống đủ nước: uống đủ nước giúp thận loại bỏ kali ra khỏi cơ thể hiệu quả hơn. Tuy nhiên,
cần lưu ý rằng việc uống quá nhiều nước cũng có thể gây hại cho người suy thận.
Dùng thuốc: trong một số trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định dùng thuốc để kiểm soát
lượng kali trong máu. Các loại thuốc này có thể giúp thận loại bỏ kali hiệu quả hơn hoặc
ngăn chặn sự hấp thu kali từ ruột.
Theo dõi thường xuyên: người suy thận cần được theo dõi thường xuyên để kiểm tra lượng
kali trong máu. Việc này giúp phát hiện sớm tình trạng tăng kali máu và có biện pháp can
thiệp kịp thời.
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Vai trò của bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng
Bác sĩ chuyên khoa thận và chuyên gia dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc
hướng dẫn người suy thận xây dựng chế độ ăn uống phù hợp. Họ sẽ đánh giá tình trạng
sức khỏe của người bệnh, xác định mức độ suy thận và lượng kali cần thiết, từ đó đưa ra
lời khuyên cụ thể về chế độ ăn uống và các biện pháp kiểm soát kali.
Việc hợp tác chặt chẽ với bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng là rất cần thiết để đảm bảo sức
khỏe và an toàn cho người suy thận.

Thực phẩm “kép” – thực phẩm giàu cả kali và photpho
Một số thực phẩm chứa cả kali và photpho với hàm lượng cao, được gọi là thực phẩm “kép”.
Việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm “kép” có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe cho người suy
thận. Một số thực phẩm “kép” phổ biến bao gồm:

các sản phẩm từ sữa
các loại hạt
sô cô la
một số loại ngũ cốc nguyên cám

Lời khuyên cho người suy thận
Luôn tham khảo ý kiến bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng trước khi thay đổi chế độ ăn uống.
Đọc kỹ nhãn mác thực phẩm để biết hàm lượng kali và photpho.
Giữ nhật ký ăn uống để theo dõi lượng kali tiêu thụ hàng ngày.
Chuẩn bị thức ăn tại nhà để kiểm soát tốt hơn hàm lượng kali và photpho.
Tham gia các nhóm hỗ trợ người suy thận để chia sẻ kinh nghiệm và nhận được sự hỗ trợ
từ cộng đồng.
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Kết luận
Kali là một khoáng chất thiết yếu, nhưng đối với người suy thận, việc kiểm soát lượng kali
trong chế độ ăn uống là vô cùng quan trọng để phòng ngừa tăng kali máu.
Việc tuân thủ chế độ ăn kiêng hạn chế kali, kết hợp với việc theo dõi thường xuyên và hợp
tác chặt chẽ với bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng là những yếu tố then chốt giúp người suy
thận duy trì sức khỏe và chất lượng cuộc sống tốt nhất.

Tài liệu tham khảo
DaVita: Potassium Foods, Phosphorus Foods and the Dialysis Diet1.
PMC: Dietary Potassium Intake and Risk of Chronic Kidney Disease Progression in2.
Predialysis Patients with Chronic Kidney Disease: A Systematic Review
Dietary Guidelines for Americans: Food Sources of Potassium3.
National Kidney Foundation: Potassium in Your CKD Diet4.
National Kidney Foundation: Six Steps to Controlling High Potassium5.

Lưu ý: Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không thay thế cho lời khuyên của bác sĩ.
Người suy thận cần tham khảo ý kiến bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn chế độ
ăn uống phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình.

https://www.davita.com/dialysis-patients/dialysis-diet/potassium-phosphorus-foods
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8818770/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8818770/
https://www.dietaryguidelines.gov/sites/default/files/2024-08/Potassium_FoodSources.pdf
https://www.kidney.org/atoz/content/potassium
https://www.kidney.org/news-stories/six-steps-to-controlling-high-potassium

